
 SỞ Y TẾ TIỀN GIANG                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BV LAO VÀ BỆNH PHỔI                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          Số:   390  /BC-BVL&BP                                  Tiền Giang, ngày 08  tháng 09 năm 2023 

V/v: Báo cáo hoạt động CTCL 

           tháng quí III/2023 

 

Kính gửi: Sở Y tế Tiền Giang. 

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUÍ III NĂM 2023 

           PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC QUÍ IV NĂM 2023 
 

I- THỐNG KÊ SỐ LIỆU: 

 

Nội dung ĐVT 

Kế 

hoạch  

2023 

Thực hiện 

quí 

III/20223 

Cộng quí 

III/2023 

% so  

KH 

Thực 

hiện 

Quí 

III/2022 
Tsố giường bệnh GB 60 60 60 100,0 60 

Tsố người điều trị nội trú Người 1.872 347 1048 55.98 394 

Tsố lần khám bệnh Lần 10.000 1915 6179 61.79 1770 

Tsố ngày điều trị nội trú Ngày 18.720 4471 12700 67.84 4333 

Ngày đt bình quân 1 Bn Ngày 10 13   26 

Ngày sd giường / quí Ngày 26 49  188.4 73 

CSSDGBệnh Tỉ lệ 80% 81  81 78.6 

Số bn nghi lao thử đàm Người 12982 4074 12310 94.8 4817 

IM(+) mới p.hiện có thu dung 

điều trị 
Người 1.026 408 1172 114 447 

M(-) LNP có thu dung điều trị Người 672 160 443 65.9 181 

LP M(+) tái trị khác Người 38 32 75 197.3 19 

Tsố lao phát hiện có điều trị Người 1818 609 1704 93.7 649 

Tsố bn điều trị lành 93% Người 93% 462 1531 93 432 

LPM(+) âm hoá 93% Người 93% 347 1145 95.85 254 

Tổng số tiêu bản đàm  XN T.bản 23591 9317 27311 115.7 9715 
Tổng số người xét nghiệm tầm 

soát HIV 
Người 

90% 608 1602 94 
00 

Tỷ lệ phát hiện BN lao trẻ em TE 18 9 14 77.8 2 
Tỷ lệ phát hiện bệnh nhân Lao 

kháng thuốc 
Người 55 19 68 

123.6

% 
13 

 

II- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUÍ II NĂM 2023 : 

 Số người nghi lao thử đàm đạt: 94.8 % so với cùng kỳ giảm 15.5 % 

 IM(+) phát hiện có thu dung điều trị đạt : 114 % so với cùng kỳ giảm 9% 

 M(-), LNP phát hiện có thu dung điều trị đạt: 65.9 %, so với cùng kỳ giảm 

12.2 % 

 LP M(+) tái trị khác đạt: 197.3 % so với cùng kỳ tăng 68.4% 



 Tổng số lao phát hiện có thu dung điều trị đạt : 93.7 % so với cùng kỳ giảm 

6.2 % 

 Tổng số bệnh nhân điều trị lành : 93 % 

 Tổng số bệnh nhân điều trị âm hóa : 95.85% 

 Tổng số tiêu bản xét nghiệm đàm: 115.7 %  

 Tổng số lao trẻ em thu nhận: 77.8% 

 Tổng số phát hiện bệnh nhân Lao kháng thuốc: 123.6% 
Nhận định chung : 

 Thuận lợi : 

o Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp 

o Cán bộ làm lao nhiệt tình công tác, và làm lao lâu năm trong ngành. 

 Khó khăn: 

Tuyến tỉnh: 

 Công tác chỉ đạo tuyến thiếu nhân lực do cán bộ đi học. 

Truyền thông giáo dục sức khoẻ về bệnh lao cho cộng đồng chưa sâu rộng qua 

báo, đài và các hình thức khác vì kinh phí còn hạn chế. 

Tuyến huyện: 

   Biên chế cán bộ tuyến huyện hầu hết chưa đào tạo chuyên khoa. 

Nhân viên quản lý lao tuyến xã thường xuyên thay đổi hay kiêm nhiệm nhiều  

Truyền thông giáo dục sức khoẻ về bệnh lao cho cộng đồng chưa thường                                   

xuyên và chưa sâu rộng do kinh phí còn hạn chế. 

III-ĐỀ XUẤT (nếu có ) 

Kế hoạch hoạt động quý IV/2023  

- Khám và xét nghiệm đàm cho ít nhất 0,8 % dân số trong  toàn tỉnh.  

- Khám sàng lọc chủ động phát hiện bệnh lao cho người dân tại huyện Tân 

Phước. 

- Tăng cường công tác truyền thông phòng chống bệnh lao. 

 -Chỉ tiêu  thử đàm phát hiện : 3246 

- Phát hiện lao phổi AFB (+) mới đạt 16 bệnh nhân / 100.000 dân. 

 Chỉ tiêu phát hiện M(+) mới: 257 

- Điều trị khỏi trên 93% số bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới bằng phương pháp 

“DOST” tại tuyến cơ sở. 

 Chỉ tiêu điều trị lành bệnh 93%  

- Kiểm tra giám sát:  

 Tỉnh kiểm tra huyện: 1 lần/ 1 huyện / 1 quý. 

 Huyện kiểm tra xã: 1 lần/ 1 xã / 1 quý. 

- Tổ chức giao ban lồng ghép CTCL và Lao/HIV cùng với các ban ngành đoàn 

thể trong tỉnh có liên quan. 

- Kiểm tra quí II/2023 tại các tổ lao huyện, thị . 

- Chọn lô kiểm phẩm. 

- Thành lập các đoàn hỗ trợ các tổ lao huyện trong công tác chống lao để kịp 

thời hướng dẫn về chuyên môn và thông tin kiến thức CTCL Quốc Gia . 



         

 NGƯỜI BÁO CÁO        GIÁM  ĐỐC 

          

            

 

 

 

 

        

    Nguyễn Thị Mộng Thùy             Nguyễn Tấn Lộc 
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